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PHẦN I: KIỂM TRA ĐỌC 

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG (Học sinh làm theo hướng dẫn của GVCN) 

II. ĐỌC - HIỂU: Đọc thầm đoạn văn sau và hoàn thành các bài tập bên dưới: 

QUY NHƠN – THÀNH PHỐ BIỂN XINH ĐẸP 

Quy Nhơn là một thành phố biển thơ mộng nằm ở dải đất miền Trung đầy nắng gió. Nơi 
đây được thiên nhiên ưu ái ban tặng những bãi biển xanh trong, bờ cát vàng mềm mại và những 
ghềnh đá mang vẻ đẹp vừa hoang sơ vừa quyến rũ. Mỗi buổi sớm, khi mặt trời từ từ nhô lên 
phía chân trời, những tia nắng đầu tiên trải vàng trên mặt biển, khiến cả không gian bừng sáng. 
Từng con sóng nhẹ nhàng xô vào bờ, hòa cùng tiếng gió tạo nên một bản nhạc êm dịu, đem đến 
cảm giác bình yên và trong trẻo cho bất cứ ai được ngắm nhìn. 

Dọc theo bờ biển là những làng chài đã gắn bó với biển qua bao thế hệ. Khi trời còn tờ mờ 
sáng, tiếng gọi nhau, tiếng thuyền cập bến đã làm xôn xao cả một góc biển. Trên bãi cát, những 
chiếc thuyền thúng tròn xoe nằm san sát sau một đêm lênh đênh trên sóng nước. Những người 
ngư dân với làn da rám nắng, đôi bàn tay chai sần nhanh nhẹn chuyển từng giỏ cá, giỏ tôm tươi 
rói lên bờ. Giữa nhịp sống tất bật ấy vẫn hiện lên vẻ chân chất, mộc mạc và nụ cười hiền hậu 
của người dân miền biển. Chính sự thân thiện, chân thành ấy đã để lại trong lòng du khách 
những ấn tượng khó quên. 

Không chỉ hấp dẫn bởi biển xanh và những làng chài bình dị, Quy Nhơn còn có nhiều danh 
lam thắng cảnh nổi tiếng như Eo Gió, Kỳ Co và tháp Đôi. Eo Gió gây ấn tượng bởi những vách 
đá cao uốn cong ôm lấy biển, nơi từng đợt sóng ngày đêm vỗ vào ghềnh đá tạo nên âm thanh rì 
rào bất tận. Kỳ Co lại cuốn hút bởi vẻ đẹp trong trẻo của biển xanh, cát trắng và những dãy núi 
hùng vĩ. Còn tháp Đôi cổ kính mang trong mình dấu ấn của một nền văn hóa lâu đời, khiến mỗi 
người khi ghé thăm đều có thêm cơ hội tìm hiểu về lịch sử và vẻ đẹp văn hóa của vùng đất này. 

Quy Nhơn không quá ồn ào, náo nhiệt như những thành phố lớn. Thành phố mang trong 
mình một vẻ đẹp dịu dàng, bình yên mà sâu lắng. Đó là màu xanh của biển, sắc vàng của nắng, 
tiếng sóng rì rào và những nụ cười thân thiện của người dân xứ biển. Chính những điều giản dị 
ấy đã tạo nên sức quyến rũ riêng của Quy Nhơn – một thành phố biển khiến người ta nhớ mãi 
và mong có ngày được trở lại. 

PHẦN I: ĐỌC HIỂU 

Câu 1: Thành phố Quy Nhơn nằm ở vị trí nào của nước ta? 
A. Nằm ở vùng đồng bằng Bắc Bộ rộng lớn. 
B. Nằm ở dải đất miền Trung đầy nắng gió. 
C. Nằm ở vùng cao nguyên Tây Nguyên hùng vĩ. 



D. Nằm trải dài ở vùng sông nước Nam Bộ. 

Câu 2: Cảnh sinh hoạt của ngư dân ở làng chài vào lúc tờ mờ sáng được miêu tả ra 
sao? 

A. Yên tĩnh, lặng lẽ, chưa có hoạt động nào diễn ra. 
B. Nhộn nhịp, rộn rã với tiếng gọi nhau, tiếng thuyền cập bến xôn xao. 
C. Mọi người tất bật chuẩn bị thuyền bè để chuẩn bị ra khơi. 
D. Du khách tập trung rất đông để ngắm nhìn bình minh. 

Câu 3: Đoạn văn nhắc đến những danh lam thắng cảnh nổi tiếng nào ở Quy Nhơn? 
A. Eo Gió, Kỳ Co, Tháp Đôi 
B. Eo Gió, Gành Đá Đĩa, Hòn Khô 
C. Kỳ Co, Tháp Đôi, Bãi Xép 
D. Eo Gió, Cù Lao Xanh, Kỳ Co 

Câu 4: Phẩm chất nổi bật nào của người dân xứ biển Quy Nhơn khiến du khách nhớ 
mãi? 

A. Dũng cảm, kiên cường vượt qua sóng gió. 
B. Cần cù, nhẫn nại, thông minh. 
C. Chân chất, mộc mạc, hiền hậu và thân thiện. 
D. Vui vẻ, hào sảng, thích khám phá. 

Câu 5: Dãy từ nào dưới đây gồm toàn các ĐỘNG TỪ được dùng trong bài đọc? 
A. Nhô lên, xô, vỗ, tìm hiểu 
B. Mềm mại, bừng sáng, tràn ngập, quyến rũ 
C. Ngư dân, con sóng, nhô lên, cập bến 
D. Rì rào, vỗ, bãi cát, ngắm nhìn 

Câu 6:  Tìm trong đoạn 1 của bài đọc các TÍNH TỪ thích hợp điền vào chỗ trống để 
hoàn thành các cụm từ sau: 

a) Bãi biển .................................... 
b) Bờ cát ...................................... 
c) Vẻ đẹp vừa ................................... vừa ................................... 

Câu 7:  Qua bài đọc, em có cảm nhận hoặc suy nghĩ gì về vẻ đẹp của đất nước Việt 
Nam chúng ta? 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

Câu 8: Đọc đoạn văn sau và tìm các danh từ rồi điền vào bảng phân loại bên dưới: 



"Không chỉ hấp dẫn bởi biển xanh và những làng chài bình dị, Quy Nhơn còn có nhiều 

danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Eo Gió, Kỳ Co và tháp Đôi. Những người ngư dân 

hiền hậu nơi đây luôn để lại trong lòng du khách những ấn tượng khó quên." 

 

 
Danh từ riêng 

Danh từ chung 

DT chung chỉ 
người 

DT chung chỉ vật / 
cảnh vật 

DT chung chỉ khái 
niệm / hiện tượng 

    

Câu 9: Tìm trong bài đọc 02 từ đồng nghĩa với từ "bình yên". Đặt một câu với một 
trong hai từ vừa tìm được. 

- Hai từ đồng nghĩa: 
.............................................................................................................................................. 
- Đặt câu: 
............................................................................................................................................... 

Câu 10: Thực hiện các yêu cầu sau về từ đa nghĩa: 
a) Cho từ "chân". Xác định từ "chân" trong câu "Đôi bàn tay chai sần, bàn chân bước đi 
vững chãi trên cát" được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? 
➔ Nghĩa: 
.......................................................................................................................................... 

b) Xác định từ "chân" trong câu "Khi mặt trời nhô lên phía chân trời, không gian bừng 
sáng" được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? 
➔ Nghĩa: 
.......................................................................................................................................... 

c) Đặt một câu có từ "mặt" được dùng theo nghĩa chuyển. 
.......................................................................................................................................... 

Câu 11:  Đọc đoạn văn sau và sử dụng đại từ thích hợp để viết lại đoạn văn nhằm 
tránh lặp từ: 

"Quy Nhơn là một thành phố biển rất đỗi thơ mộng. Quy Nhơn nổi tiếng với những bãi 

biển xanh trong và bờ cát vàng mềm mại. Du khách khi đến thăm Quy Nhơn đều cảm 

thấy mê đắm trước vẻ đẹp nơi đây và du khách luôn mong muốn sẽ có dịp quay trở lại." 

 



................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

PHẦN II: KIỂM TRA VIẾT 

I. CHÍNH TẢ (Nghe - viết): (Học sinh làm theo hướng dẫn của GVCN) 

II. TẬP LÀM VĂN 

Đề bài:  Viết bài văn tả một cảnh đẹp ở một nơi em đã từng đến hoặc nhìn thấy qua 
truyền hình, bức tranh…… 
................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 


